
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ  

NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

A1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ 

STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục cấp giấy phép 

thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 

60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền 

nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các 

cơ quan liên quan về việc cấp giấy phép 

thành lập và công nhận Điều lệ quỹ 

Bộ phận Một cửa của 

Sở Nội vụ (số 86B, 

Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, 

Quận 1). 

Không - Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính 

phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện. 

- Nghị định số 

136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính 

phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện. 

2 Thủ tục công nhận quỹ đủ 

điều kiện hoạt động và 

công nhận thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ; công 

nhận thay đổi, bổ sung 

thành viên Hội đồng quản 

lý quỹ 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc công 

nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công 

nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ. 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của 

các cơ quan liên quan về việc công nhận 

thành viên Hội đồng quản lý quỹ. 

Không 

3 Thủ tục công nhận điều lệ 

(sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi 

tên quỹ 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của 

các cơ quan liên quan về việc công nhận 

điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ. 

Không 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc đổi tên 

quỹ. 

- Quyết định số 

817/QĐ-BNV ngày 

20 tháng 11 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính 

phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-

CP ngày 23/10/2024 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP. 

4 Thủ tục cấp lại giấy phép 

thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 

60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền 

nhận đơn hợp lệ. 

Không 

5 Thủ tục cho phép quỹ hoạt 

động trở lại sau khi bị tạm 

đình chỉ hoạt động 

60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ 

quan liên quan về việc cho phép quỹ hoạt 

động trở lại. 

Không 

6 Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách, mở rộng 

phạm vi hoạt động quỹ 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc cho 

phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ. 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của 

các cơ quan liên quan về việc cho phép mở 

rộng phạm vi hoạt động của quỹ. 

Không 

7 Thủ tục quỹ tự giải thể Sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 

ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh 

lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải 

thể mà không có đơn khiếu nại. 

Không 
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A2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục cấp giấy phép 

thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 

60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền 

nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các 

cơ quan liên quan về việc cấp giấy phép 

thành lập và công nhận Điều lệ quỹ. 

- Bộ phận Một cửa 

của Ủy ban nhân dân 

quận, huyện; 

- Trung tâm Hành 

chính công thành 

phố Thủ Đức. 

Không - Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính 

phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện. 

- Nghị định số 

136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính 

phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 

817/QĐ-BNV ngày 

20 tháng 11 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 

2 Thủ tục công nhận quỹ đủ 

điều kiện hoạt động và 

công nhận thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ; công 

nhận thay đổi, bổ sung 

thành viên Hội đồng quản 

lý quỹ 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc công 

nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công 

nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ. 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của 

các cơ quan liên quan về việc công nhận 

thành viên Hội đồng quản lý quỹ. 

Không 

3 Thủ tục công nhận điều lệ 

(sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi 

tên quỹ 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của 

các cơ quan liên quan về việc công nhận 

điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ. 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc đổi tên 

quỹ. 

Không 

4 Thủ tục cấp lại giấy phép 

thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 

60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền 

nhận đơn hợp lệ. 

Không 
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STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

5 Thủ tục cho phép quỹ hoạt 

động trở lại sau khi bị tạm 

đình chỉ hoạt động 

60 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến 

của các cơ quan liên quan về việc cho phép 

quỹ hoạt động trở lại. 

Không 
93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính 

phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-

CP ngày 23/10/2024 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP. 

6 Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách, mở rộng 

phạm vi hoạt động quỹ 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc cho 

phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ. 

- 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và ý kiến của 

các cơ quan liên quan về việc cho phép mở 

rộng phạm vi hoạt động của quỹ. 

Không 

7 Thủ tục quỹ tự giải thể Sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 

ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh 

lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải 

thể mà không có đơn khiếu nại. 

Không 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC Văn bản quy định việc bãi bỏ 

1 Thủ tục cấp giấy phép 

thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 

Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính 

phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
2 Thủ tục công nhận quỹ đủ 

điều kiện hoạt động và 



5 

 

công nhận thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ 

nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nội vụ. 

 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 

của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 93/2019/NĐ-CP. 

3 Thủ tục công nhận thay 

đổi, bổ sung thành viên 

Hội đồng quản lý quỹ 

4 Thủ tục thay đổi giấy phép 

thành lập và công nhận 

điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

quỹ 

5 Thủ tục cấp lại giấy phép 

thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 

6 Thủ tục cho phép quỹ hoạt 

động trở lại sau khi bị đình 

chỉ có thời hạn hoạt động 

7 Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách, mở rộng 

phạm vi hoạt động quỹ 

8 Thủ tục đổi tên quỹ 

9 Thủ tục tự giải thể quỹ  

 


		2024-11-30T10:02:36+0700


		2024-11-30T10:02:39+0700


		2024-11-30T10:02:42+0700


		2024-11-30T10:04:00+0700




